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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Sau khi thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” ở Đà Nẵng, mục tiêu tiếp theo của Pháp là gì? Tại sao Pháp chọn mục tiêu đó? Em hãy điền vào trục thời gian những sự kiện tương ứng trong quá trình xâm lược của Pháp từ 1859 – 1861.

	3.5

	
	* Sau khi thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” ở Đà Nẵng, mục tiêu tiếp theo của Pháp:  Tháng 2/1859: Pháp kéo quân vào Gia Định vì thất bại ở Đà Nẵng.
* Pháp chọn Gia Định là do:
- Gia Định có vị trí chiến lược quan trọng: là vựa lúa của Việt Nam và có hệ thống giao thông đường thuỷ thuậnlợi, giúp Pháp làm chủ khu vực sông Mekong.

- Đồng thời, vì Gia Định ở xa Huế nên sự chi viện của quân triều đình sẽ mất nhiều thời gian.


	1.5
0.5
1.0


	
	* Điền vào trục thời gian những sự kiện tương ứng trong quá trình xâm lược của Pháp từ 1859 – 1861.
+ 17/2/1859: quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định. Quân triều đình rút lui. Tổng đốc Võ Duy Ninh tự tử.

+ Tháng 3/1860: Nguyễn Tri Phương vào Gia Định xây Đại đồn Chí Hoà

+ Cuối 1860: Pháp kéo quân từ Trung Quốc về Gia Định

+ 23/2/1861: quân Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa. Đại đồn Chí Hòa thất thủ.
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	2
	Phong trào Cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương? 
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	* Hoàn cảnh bùng nổ của phong trào Cần vương
- Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế (đêm mồng 4 rạng sáng mùng 5/7/1885) thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị). 

- Tháng 7/1885: vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân vì vua cứu nước.

- Chiếu Cần vương đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, trở thành một phong trào vũ trang chống Pháp kéo dài hơn 10 năm.
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	* Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương

   - Nguyên nhân khách quan: 
Phong trào Cần vương nổ ra khi thực dân Pháp còn mạnh, có ưu thế vượt trội về lực lượng, vũ khí, kĩ thuật,... 

   - Nguyên nhân chủ quan: 

   + Đường lối cứu nước theo khuynh hướng phong kiến nhằm khôi phục chế độ phong kiến đã không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ 

+ Các văn thân, sĩ phu yêu nước còn hạn chế về tầm nhìn nên không đủ sức nắm giữ ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

   + Phong trào diễn ra lẻ tẻ, địa phương, thiếu sự liên kết và chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc. 
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	3
	Sau khi hoàn tất quá trình bình định, thực dân Pháp đã có chính sách gì đối với Việt Nam? Dưới tác động của chính sách đó cơ cấu kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?
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	Sau khi hoàn tất quá trình bình định, thực dân Pháp đã có chính sách khai thác thuộc địa đối với Việt Nam
	0.5

	
	· Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế

* Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp: 

- Pháp tập trung khai thác mỏ (than, thiếc, kẽm, …), xây dựng một số nhà máy điện, nước, bưu điện, đồng thời xây dựng hệ thống giao thông đường sắt và đường bộ, cảng biển, cảng sông (Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng) để chuyên chở hàng hóa và phục vụ mục đích quân sự. 
- Pháp đẩy mạnh việc chiếm ruộng đất để lập đồn điền trồng cao su, lúa. 
- Thương nghiệp do người Pháp độc chiếm.
* Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

- Cuối thế kỷ XIX, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

- Đầu thế kỷ XX, kinh tế cơ bản là nông nghiệp, tuy nhiên đã xuất hiện những cơ sở kinh tế công nghiệp.

- Kiểu sản xuất tư bản chủ nghĩa (chủ - thợ) từng bước du nhập vào Việt Nam, nhưng Pháp vẫn duy trì kiểu bóc lột phong kiến (phát canh - thu tô).

- Hình thành các đô thị lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn – Chợ Lớn), các trung tâm công nghiệp mới, hệ thống giao thông …

- Nền kinh tế Việt Nam có phát triển nhưng vẫn là nền kinh tế nhỏ, lạc hậu và bị phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
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